
Phụ lục II
 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÂN CẤP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 13 /2026/QĐ-UBND ngày  07  tháng  02  năm 2026 của UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC

I Lĩnh vực giám định thương mại (2)

1 1.005190 Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

2 2.000110 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

II Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (4)

1 2.001.434 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

2 2.001.433 Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

3 1.013.058 Cấp điều chỉnh giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

4 1.003401 Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng VLNCN, tiền chất thuốc nổ

III Lĩnh vực Dầu khí (1)

1 Chấp thuận các tài liệu quản lý an toàn đối với các công trình dầu khí

IV Lĩnh vực Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (13)

1 1.001.271 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

2 2.000.618 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm
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3 2.000.613 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm

4 1.000.878 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

5 2.000.401 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

6 2.000.251 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định

7 1.001.292 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

8 2.000.628 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

9 2.000.624 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận

10 2.000.604 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

11 2.001.675 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

12 2.001.665 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định

13 2.000.046 Cấp Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

V Lĩnh vực Khoáng sản (3)

1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản

2 Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản

3 Thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong khai thác khoáng sản

VI Lĩnh vực hóa chất (9)

STT Mã TTHC Tên TTHC
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1 2.001.547 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

2 2.001.175 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

3 2.001.172 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

4 1.002.758 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

5 2.001.161 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

6 2.000.652 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

7 1.011.506 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

8 1.011.507 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp

9 1.011.508 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công
nghiệp

Tổng 32

STT Mã TTHC Tên TTHC
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